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KẾ HOẠCH

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025 

định hướng đến năm 2030


Thực hiện Kế hoạch số 4469/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/12/2021 của Ban chấp hành đảng bộ huyện Tuần Giáo về việc phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với các nội dung cụ thể như sau:


I. MỤC TIÊU


1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện theo hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của từng xã, thị trấn; nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nông sản chủ lực, lợi thế; bảo vệ môi trường, sinh thái góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. 

Tăng cường phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng liên kết chuỗi giá trị bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt 3,5%/năm; tỷ trọng GRDP của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2025 chiếm 23,39% trong cơ cấu kinh tế của huyện. 

- Ổn định diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 12.000 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 37.500 tấn. 

- Cây công nghiệp: 

+ Cao su: 1.292 ha. 


+ Cà phê: 400 ha.


- Cây mắc ca (trồng và chăm sóc): 2.000 ha.


- Cây ăn quả trồng tập trung: 500 ha.

- Nhân rộng mô hình trồng cây gai xanh: Diện tích 50-100 ha (sau khi có đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình thử nghiệm trồng cây gai xanh tại xã Rạng Đông, Mường Thín, Mường Mùn, Mùn Chung).

- Tốc độ tăng đàn gia súc bình quân đạt 4%/năm.
- Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 300 ha, tổng sản lượng nuôi trồng bình quân 400 tấn/năm.

- Tập trung bảo vệ diện tích rừng hiện có, trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng 4.500 ha; nâng độ che phủ rừng năm 2025 lên 43%.

- Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 45 triệu đồng/người/năm.

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%.

- Đến năm 2025 có 35 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Phấn đấu số lao động được đào tạo nghề nông nghiệp hàng năm bình quân 500 người trở lên.

3. Định hướng đến năm 2030

- Tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực nông, lâm nghiệp đạt 3,5%/năm.

- Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng lên 45,5%.

- Đến năm 2030 có trên 45 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Phấn đấu số lao động đực đào tạo nghề nông nghiệp hàng năm bình quân 800 người trở lên.

- Phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%.

II. Cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo lĩnh vực

1. Lĩnh vực trồng trọt

1.1. Định hướng

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng tập trung phát triển các cây trồng chủ lực có lợi thế; sản xuất gắn với sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên đầu tư các mô hình sản xuất liên kết tạo ra các chuỗi giá trị với các nhóm cây trồng chính: Lúa chất lượng cao, cây màu, căy ăn quả, cây dược liệu.

Thực hiện thâm canh (đối với diện tích trồng ngô) để đảm bảo an ninh lương thực và phát triển chăn nuôi. Gắn kết chặt chẽ giữa trồng trọt và chăn nuôi để tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm của trồng trọt phục vụ chăn nuôi và sử dụng chất thải từ chăn nuôi để cải tạo trồng trọt.

Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm để tạo gia khối lượng sản phẩm lớn có chất lượng, có sức cạnh tranh và hạn chế tối đa tình trạng tổn thất sau thu hoạch. Kết hợp thúc đẩy thành lập các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp để tập hợp người dân tham gia đầu tư sản xuất nông sản hàng hóa và giữ vai trò cung cấp vật tư nguyên liệu, phục vụ sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

1.2. Mục tiêu đến năm 2025

Tốc độ tăng giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt 2-2,5%/năm.
1.3. Định hướng đến năm 2030

Tốc độ tăng giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt 2-2,5%/năm.
1.4. Cơ cấu lại sản phẩm chủ lực lĩnh vực trồng trọt

1.4.1. Phát triển lúa hàng hóa

a. Định hướng

Tập trung phát triển một số giống lúa phù hợp, cho chất lượng gạo ngon theo hướng hàng hóa (các giống: ADI 168, Nếp 86, 97; Đài thơm 8, Hana 112...) tại các xã có diện tích trồng lúa lớn.

b. Mục tiêu đến năm 2025

- Diện tích lúa nước toàn huyện đạt 2.820 ha, sản lượng đạt 15.170 tấn. 
- Xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao với các giống như: ADI 168; Nếp 86, 97; Đài thơm 8...); tăng cường phổ biến, hướng dẫn người dân sản xuất theo hướng hữu cơ... tạo sản phẩm an toàn, chất lượng, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tập trung tại các xã: Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Quài Cang, Quài Tở, Quài Nưa, Mường Mùn,...
c. Định hướng đến năm 2030

- Ổn định diện tích lúa nước toàn huyện: 2.850 ha, sản lượng đạt 15.300 tấn.

- Hình thành mới 1-2 chuỗi sản xuất lúa gạo chất lượng.

d. Giải pháp

- Nguồn vốn: Chính sách hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới..., ngoài ra còn có nguồn lực của các bên tham gia chuỗi liên kết (Doanh nghiệp, HTX, người dân).

- Kỹ thuật: Tăng cường thử nghiệm, triển khai xây dựng các mô hình trình diễn giống lúa chất lượng (đã được UBND tỉnh phê duyệt), đáp ứng nhu cầu của thị trường để đánh giá hiệu quả kinh tế đưa vào sản xuất. Tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, giảm thiểu việc sử dụng phân bón vô cơ, thuốc BVTV hóa học với các mô hình đã triển khai hiệu quả như mô hình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, mô hình cánh đồng một giống để hạn chế lẫn tạp giống, kiểm soát tốt dịch bệnh, thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa.

- Thị trường: Ngoài việc tiêu thụ tại các chợ truyền thống trong địa bàn huyện, tỉnh, tích cực kết nối với các cửa hàng, siêu thị để nâng cao giá trị sản phẩm.

1.4.2. Phát triển cây ăn quả tập trung

a. Định hướng

Phát huy lợi thế của các xã để phát triển cây ăn quả theo hướng chuyên canh, hình thành các vùng cây ăn quả tập trung gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, trải nghiệm. Gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ; thích ứng với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường sinh thái, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người trồng cây ăn quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo thực hiện thành công kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới.
b. Mục tiêu giai đoạn 2021-2025

Diện tích cây ăn quả các loại toàn huyện đạt 1.000 ha, trong đó hình thành vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, bền vững với diện tích khoảng 500 ha tại các xã: Quài Nưa, Pú Nhung, Rạng Đông, Tênh Phông, Tỏa Tình để tạo vùng nguyên liệu phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong huyện, tỉnh và phục vụ nguyên liệu chế biến cho các Doanh nghiệp, nhà máy chế biến hoa quả ở Sơn La…; chủ yếu tập trung vào một số cây ăn quả chủ lực sau: 

- Cây xoài: Chăm sóc, duy trì diện tích hiện có 219,43 ha, trồng mới 200 ha. Diện tích đạt 419,43 ha, sản lượng ước đạt 2.965 tấn.

- Cây dứa: Chăm sóc, duy trì hiện tích hiện có 45 ha, trồng mới 100 ha trồng tập trung. Diện tích đạt 145 ha, sản lượng ước đạt 3.625 tấn.
- Cây lê: Chăm sóc, duy trì hiện tích hiện có 80,85 ha, trồng mới 100 ha trồng tập trung. Diện tích đạt 181,17 ha, sản lượng ước đạt 400 tấn.
- Cây Bơ: Trồng mới 100 ha tập trung theo hình thức liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm giữa người dân với HTX, doanh nghiệp.
Ngoài ra, còn từng bước nghiên cứu, thử nghiệm phát triển 1 số cây ăn quả theo nhu cầu thị trường thông qua mô hình (na, mít,…), sau đó đánh giá tính phù hợp, hiệu quả làm cơ sở cho việc nhân rộng.
- Hình thành 01 cơ sở cung ứng giống cây ăn quả (do Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đảm nhận) đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng được nhu cầu của người sản xuất.
- Hình thành các mô hình liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp với các HTX, hộ gia đình trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (hình thành ít nhất 01 HTX sản xuất gắn với từng loại cây ăn quả). Xây dựng mới từ 01 chuỗi liên kết trở lên gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
c. Mục tiêu đến năm 2030

Duy trì diện tích cây ăn quả hiện có đến năm 2025 và mở rộng diện tích các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung ở những xã có điều kiện thêm khoảng 300 ha. 

Tiếp tục duy trì và phát triển các cơ sở cung ứng giống cây ăn quả; các chuỗi liên kết sản xuất cây ăn quả tập trung được chứng nhận đã có. Phấn đấu 10% diện tích cây ăn quả tập trung được cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn hoặc chứng nhận VietGAP, hữu cơ có thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.

d. Một số giải pháp

- Tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương, quan điểm của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện về phát triển cây ăn quả; nội dung kế hoạch và các chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc phát triển cây ăn quả theo hướng tạo sản phẩm hàng hoá đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Phát huy vai trò của các Hội, đoàn thể chính trị-xã hội trong phổ biến, tuyên truyền.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phục vụ phát triển cây ăn quả: Trên cơ sở xác định các cây ăn quả chủ lực của huyện và định hướng phát triển cây cây ăn quả của tỉnh, tập trung rà soát địa điểm, quỹ đất, diện tích các vùng trồng cây ăn quả dự kiến phát triển tập trung, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kế hoạch sử dụng đất hợp lý;  Phân loại, đánh giá hiện trạng đất đai, sự thích nghi, phù hợp với từng loại cây ăn quả để làm cơ sở định hướng phát triển.


- Kỹ thuật, khoa học công nghệ:
+ Về giống cây trồng: Lựa chọn các giống cây ăn quả phù hợp với điều kiện, tiểu vùng khí hậu, đất đai của huyện, xã. Chú trọng phát triển giống cây ăn quả ôn đới phù hợp với tiểu vùng khúi hậu lạnh, kết hợp với du lịch sinh thái (Lê ở các xã Tênh Phông, Tỏa Tình); tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn, đảm bảo các giống trước khi đưa vào sản xuất đáp ứng được tiêu chuẩn, rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ theo các quy định hiện hành.
+ Kỹ thuật canh tác: Áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp với từng loại cây trồng. Đối với canh tác trên đất dốc, cần chú ý hạ băng, canh tác theo đường đồng mức, trồng xen canh (trong giai đoạn kiến thiết cơ bản của cây) để chống xói mòn, rửa trôi và tăng thu nhập trên 1 đơn vị diện tích… Khuyến khích tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ để cải tạo đất, tăng năng suất, chất lượng nông sản; vận động nông dân, doanh nghiệp, HTX áp dụng các quy trình VietGAP, hữu cơ…; áp dụng các biện pháp kỹ thuật xen canh, rải vụ; ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm (tưới nhỏ giọt, tưới phun sương...); áp dụng các quy trình VietGap, Hữu cơ… để tạo ra các sản phẩm an toàn chất lượng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

+ Sơ chế bảo quản, chế biến: Khuyến khích, hỗ trợ các HTX, Doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng đầu tư hệ thống sơ chế, bảo quản bằng dây truyền khép kín, các công nghệ sấy nhiệt sạch, sấy lạnh, bảo quản bằng kho lạnh khi có đủ các điều kiện về nguồn lực, vùng nguyên liệu. 

- Tổ chức sản xuất gắn với thị trường, tiêu thụ sản phẩm:
+ Tổ chức sản xuất: Xây dựng ít nhất 01 mô hình, dự án trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ, VietGAP có các liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp, HTX và các hộ nông dân; trong đó doanh nghiệp hoặc HTX là chủ trì liên kết; thúc đẩy, khuyến khích việc đăng ký, cấp mã số vùng trồng.
+ Về thị trường và tiêu thụ nông sản: Giới thiệu sản phẩm nông sản thông qua các hội chợ xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm lên các trang thương mại điện tử. Tìm kiếm các thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, huyện thông qua các chuỗi siêu thị tại các thành phố lớn. Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các chương trình hội chợ, triển lãm, các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

- Đào tạo, nâng cao năng lực: Đẩy mạnh công tác phổ biến, chuyển giao ứng dụng và đào tạo, tập huấn tiến bộ kỹ thuật cho người dân để thay đổi tư duy trong trồng, chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch, bảo quản sản phẩm; đào tạo các nông dân điển hình, người có trình độ, các lãnh đạo, cán bộ hợp tác xã,...  
- Huy động nguồn lực: Lồng ghép hiệu quả nguồn kinh phí từ Trung ương, tỉnh hỗ trợ thông qua Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đầu tư vào phát triển nông, lâm nghiệp; phát triển ngành nghề nông thôn.

1.4.3. Phát triển cây công nghiệp dài ngày (cà phê)

a. Định hướng: Duy trì ổn định, tiến hành chăm sóc, quản lý khai thác diện tích hiện có. Thực hiện tái canh với diện tích cây cà phê già cỗi và phát triển thê ở những nơi phù hợp theo liên kết bền vững. 
b. Mục tiêu đến năm 2025

Diện tích cà phê đến năm 2025 đạt 400 ha; tập trung chủ yếu tại các xã Tỏa Tình, Pú Nhung. Sản lượng cà phê nhân đạt 400 tấn. Hình thành 01 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ đối với cây cà phê.
c. Mục tiêu đến năm 2030: Duy trì, phát triển, mở rộng chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ đối với cây cà phê.

d. Giải pháp

- Kỹ thuật: Tập trung chăm sóc, tăng cường áp dụng sản xuất theo hướng hữu cơ...; khuyến khích khảo sát, đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm nước; thực hiện tái canh với diện tích cà phê cho năng suất thấp.

- Chế biến, bản quản sau thu hoạch: Hỗ trợ, khuyến khích các Doanh nghiệp, HTX, xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, thiết bị bảo quản sau thu hoạch.

- Thị trường: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào ký kết phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư sơ chế, chế biến, bảo quản sau thu hoạch, thành lập các HTX..., tìm kiếm các thị trường tiêu thụ ngoài tỉnh, các chuỗi cửa hàng, siêu thị...

- Nguồn vốn: Tập trung huy động các nguồn lực của các bên thực hiện tham gia và các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh... 

2. Lĩnh vực chăn nuôi

2.1. Định hướng

Cải tiến hệ thống tổ chức sản xuất chăn nuôi trên địa bàn huyện, từng bước tạo sự dịch chuyển phát triển chăn nuôi theo chiều sâu mang tính bền vững như: Chuyển từ phương thức chăn nuôi truyền thống, phân tán, quy mô nhỏ lẻ sang phương thức chăn nuôi trang trại, hợp tác xã gắn với chủ động nguồn thức ăn và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi có liên kết trong tiêu thụ sản phẩm đầu ra trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế và môi trường. Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng về sản lượng thịt, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản xuất, tập trung vào các loại vật nuôi chính mà địa phương có thế mạnh về gia súc ăn cỏ và lợn, tận dụng tối đa các lợi thế của từng tiểu vùng và gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

2.2. Mục tiêu giai đoạn 2021-2025

Phát triển đàn gia súc ăn cỏ, lợn giai đoạn 2021-2025 với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 3,5%/năm, trọng tâm theo hướng nâng cao tầm vóc, năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất gia tăng của các giống vật nuôi, thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt. 
2.3. Định hướng đến năm 2030 

Đến năm 2030, tổng đàn trâu, bò, lợn, dê có khoảng 109.286 con
2.4. Cơ cấu lại sản phẩm chủ lực lĩnh vực chăn nuôi

Xác định đối tượng chủ lực để cơ cấu lại lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2021-2025 là gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê) và lợn.
a. Định hướng

Phát triển chăn nuôi theo chuỗi khép kín từ con giống đến chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ theo mô hình trang trại tập trung. Áp dụng khoa học, công nghệ mới vào nhân giống để phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Sản phẩm chăn nuôi được sản xuất trong trang trại, gia trại đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
b. Mục tiêu đến năm 2025

- Đàn trâu đạt 19.475 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 361,2 tấn.

- Đàn bò đạt 19.845 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 321,75 tấn.

- Đàn dê đạt 13.672 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 114,54 tấn.

- Đàn lợn phấn đấu đạt 56.295 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 2.191,45 tấn.
- Phát triển sản phẩm: Phấn đấu đến năm 2025, các sản phẩm thịt cung cấp ra thị trường có nguồn gốc rõ ràng, 100% sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Sản phẩm thịt trâu, bò: Phấn đấu 15% được chế biến thành các sản phẩm như: Thịt trâu, bò sấy khô, hun khói, gác bếp; 20% sản lượng trâu, bò thịt nguyên con được xuất ra ngoài huyện, tỉnh; 65% còn lại là tiêu thụ trong huyện.

+ Sản phẩm thịt dê: Phấn đấu 60% sản lượng thịt nguyên con được xuất ngoại huyện, ngoại tỉnh; 40% còn lại tiêu thụ trong huyện.

+ Sản phẩm thịt lợn: Phấn đấu 20% được chế biến thành các sản phẩm như thịt lợn sấy khô, thịt lợn hun khói, xúc xích; 15% tiêu thụ ngoại huyện theo hình thức xuất bán cả con; 65% dưới dạng thịt tươi cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ trong huyện.

- Diện tích trồng cỏ, cây thức ăn đến năm 2025 đạt 668 ha, đáp ứng trên 40% nhu cầu thức ăn cho trâu, bò, dê. 

- Tăng tỷ trọng chăn nuôi tập trung trong trang trại, giảm tỷ trọng chăn nuôi nông hộ; bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

c. Mục tiêu đến năm 2030

- Đàn trâu: Duy trì ổn định ở quy mô ổn định khoảng 20.448 con sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 386,48 tấn.

- Đàn bò: Đạt quy mô khoảng 21.830 con, trong đó khoảng 10% được nuôi trong các trang trại, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 379,67 tấn.

- Đàn dê: Đạt quy mô khoảng 14.219 con, trong đó khoảng 70% được nuôi theo phương thức bán công nghiệp kết hợp chăn thả có kiểm soát, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 120,26 tấn.

- Đàn lợn: Tổng đàn lợn khoảng 63.050 con, trong đó chăn nuôi trang trại chiếm khoảng 15%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 2.454,45 tấn.
- Diện tích trồng cỏ, cây thức ăn đáp ứng trên 50% nhu cầu cho đàn gia súc ăn cỏ. 

- Các sản phẩm thịt cung cấp ra thị trường có nguồn gốc rõ ràng, 100% sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Sản phẩm thịt trâu, bò phấn đấu 20% được chế biến thành các sản phẩm thịt trâu, bò sấy khô, hun khói, gác bếp, 30% sản lượng trâu, bò thịt nguyên con được xuất sang các huyện, các tỉnh bạn, 50% còn lại là tiêu thụ trong huyện.
+ Sản phẩm thịt dê phấn đấu 75% sản lượng thịt nguyên con được xuất ngoại huyện, ngoại tỉnh, 25% còn lại tiêu thụ trong huyện.

+ Sản phẩm thịt lợn phấn đấu 25% được chế biến thành các sản phẩm như thịt lợn sấy khô, thịt lợn hun khói, xúc xích, lạp xưởng; 20% tiêu thụ ngoại tỉnh theo hình thức xuất bán cả con hoặc dưới dạng thịt lợn cung cấp vào các hệ thống siêu thị (chủ yếu từ các trang trại liên kết); 55% là tiêu thụ nội huyện.

d. Giải pháp

- Rà soát, bổ sung vùng phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ: Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các vùng chăn nuôi trâu, bò, dê tập trung, vùng trồng nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, khu giết mổ gia súc tập trung cho một số doanh nghiệp chăn nuôi ứng dụng công nghệ, quy trình khép kín vùng sản xuất nông nghiệp cấp huyện.
- Giống và sản phẩm chăn nuôi 

+ Thực hiện bình tuyển, chọn lọc đàn trâu, bò, tạo đàn cái nền; sử dụng một số giống trâu, bò, dê tốt để cải tạo nâng cao tầm vóc giống trâu, bò, dê địa phương bằng phương pháp phối giống trực tiếp; thực hiện công tác thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò với các giống có năng suất, chất lượng, Zebu hóa đàn bò. Thực hiện vỗ béo trâu, bò thịt đáp ứng nhu cầu thịt cho tiêu dùng, xây dựng thương hiệu thịt trâu, bò gác bếp.

+ Đàn lợn: Tập trung phát triển chăn nuôi lợn hướng nạc với các giống lợn cao sản quy mô trang trại công nghiệp gắn tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết tập trung tại các xã: Quài Tở, Quài Cang, Chiềng Đông,... Phát triển đàn lợn lai, lợn bản địa theo hướng hữu cơ, truyền thống quy mô nông hộ áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.

- Về chuồng trại: Xây dựng chuồng trại đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng trang trại, hộ chăn nuôi, đối tượng vật nuôi, quy mô, mật độ chăn nuôi.
- Về thức ăn chăn nuôi: Định hướng bố trí diện tích trồng cây thức ăn, bãi chăn thả gia súc. Sử dụng có hiệu quả nguồn thức ăn sẵn có, phụ phẩm ngành trồng trọt, ứng dụng khoa học, công nghệ trong chế biến, bảo quản, dự trữ thức ăn cho gia súc. Khuyến khích phát triển mạnh các cơ sở sơ chế và nghiền thức ăn chăn nuôi từ sản phẩm trồng trọt như: Đậu tương, ngô, thóc, sắn,...

- Thú y, phòng, chống dịch bệnh: Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bệnh ở vật nuôi; tăng cường công tác ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh; ban hành Kế hoạch tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi, Kế hoạch triển khai phun phòng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường tại các hộ gia đình chăn nuôi và chợ, Kế hoạch phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm hàng năm. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ trên địa bàn huyện.
- Chuyển giao khoa học kỹ thuật: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong chăn nuôi; hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi; nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cho cán bộ chuyên môn và các nông hộ, trang trại chăn nuôi. 

- Chế biến, giết mổ:
+ Đầu tư nâng cấp, xây dựng, quy hoạch xây dựng các cơ sở giết mổ với công suất giết mổ phù hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm và nhu cầu thị trường; đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo quy định.

+ Hỗ trợ đầu tư, nâng cấp đối với các cơ sở chế biến thịt, sản phẩm từ thịt (cơ sở làm thịt sấy khô, lạp sườn, giò chả, xúc xích…) trong việc chế biến và quảng bá thương hiệu sản phẩm (hỗ trợ máy móc, trang thiết bị chế biến; tem nhãn, bao bì sản phẩm và trong chứng nhận và kiểm soát an toàn thực phẩm; hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm từ đó tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm…).

- Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi:
+ Chuyển dần sang chăn nuôi trang trại và nuôi nhốt ứng dụng công nghệ trong phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê. Chăn nuôi nông hộ và bán chăn thả theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

+ Củng cố, đổi mới, phát triển và thành lập các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 để liên kết chăn nuôi giữa các hộ, trang trại chăn nuôi với doanh nghiệp trong tổ chức phát triên chăn nuôi gia súc ăn cỏ.

- Thị trường, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu: Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu các thị trường, xây dựng chiến lược về thị trường. Tổ chức lại thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trong và ngoài huyện. Tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm chăn nuôi. Xây dựng chỉ dẫn địa lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm của huyện, hướng tới sản phẩm OCOP tỉnh cho sản phẩm gia súc ăn cỏ có tiềm năng, lợi thế của địa phương.

- Cơ chế, chính sách:
+ Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

+ Lồng ghép các chương trình, dự án, các tổ chức để hỗ trợ con giống, vật tư, công cụ sản xuất, máy chế biến thức ăn cho các nông hộ, trang trại chăn nuôi; huy động các nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, người dân kết hợp với nguồn vốn vay của tín dụng trên địa bàn huyện.

+ Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các chính sách hiện hành liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, đồng thời có kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.

- Huy động nguồn lực: Lồng ghép có hiệu quả nguồn kinh phí từ Trung ương thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã; nguồn vốn ngân sách địa phương hỗ trợ khuyến nông, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nguồn sự nghiệp khoa học và các nguồn vốn từ chương trình, dự án hợp pháp khác theo quy định. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo, sản xuất, phát triển dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi.

3. Thủy sản 

3.1. Định hướng

Tận dụng tối đa các loại hình mặt nước phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn sản xuất với đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi và an sinh xã hội. Cải tiến hệ thống tổ chức sản xuất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn, từng bước tạo sự dịch chuyển phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo chiều sâu mang tính hiệu quả, bền vững như: Chuyển dần từ phương thức nuôi quảng canh, quy mô nhỏ lẻ sang phương thức nuôi thâm canh, hình thành các trang trại, hợp tác xã nuôi trồng thuỷ sản và thành lập các chi hội nghề cá tham gia liên kết trong sản xuất xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

3.2. Mục tiêu đến năm 2025

Phát triển nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2025, diện nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 300 ha, sản lượng thủy sản đạt 432 tấn. Giá trị sản xuất trên 01 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản tăng thêm 15% trở lên.
3.3. Định hướng đến năm 2030

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2030 ước đạt 305 ha; sản lượng thuỷ sản đạt 441 tấn.

3.4. Cơ cấu lại sản phẩm chủ lực lĩnh vực thuỷ sản 

Xác định đối tượng chủ lực để cơ cấu lại lĩnh vực thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 là cá truyền thống (trắm, trôi, mè, chép), cá nước lạnh (tầm, hồi) và cá rô phi đơn tính.

a) Định hướng

Phát triển nuôi trồng thủy sản (cá truyền thống, cá nước lạnh và cá rô phi đơn tính) theo hướng bền vững, hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái, phù hợp với từng vùng để khai thác tiềm năng, lợi thế, cơ hội thị trường; đa dạng hoá hình thức nuôi, ứng dụng công nghệ nuôi thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm các đối tượng nuôi, đẩy mạnh nuôi thuỷ sản ở các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện và trên các vùng nước ven sông, suối.

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Phát triển nuôi trồng thủy sản (cá truyền thống và cá rô phi đơn tính) đến năm 2025 trọng tâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất gia tăng của đối tượng nuôi và các sản phẩm sau thu hoạch. 

+ Cá truyền thống: Diện tích nuôi cá truyền thống duy trì ổn định khoảng 290 ha, trong đó nuôi bán thâm canh 50%, quảng canh 50%, đạt 409 tấn.

 + Cá nước lạnh: Tiếp tục duy trì quy mô nuôi cá nước lạnh hiện nay tại xã Tênh Phông  (hiện tại có 2 trại nuôi cá tầm và cá hồi: 1 trại nuôi trong bể xây có 19 bể sản lượng khoảng 20 tấn/năm; 1 trại nuôi trong lồng có 16 lồng sản lượng khoảng 20 tấn/năm), từng bước mở rộng quy mô, sản lượng theo nhu cầu thị trường tiêu thụ.

+ Cá rô phi đơn tính: Phát triển ở quy mô diện tích khoảng 10 ha, trong đó 60% được nuôi thâm canh trong hợp tác xã, hộ nuôi chuyên canh, 30% nuôi bán thâm canh, 10% nuôi quảng canh cải tiến; sản lượng cá rô phi sau thu hoạch xuất bán đạt 23 tấn.

- Phát triển sản phẩm: Phấn đấu đến năm 2025, các sản phẩm thuỷ sản thương phẩm sau thu hoạch cung cấp ra thị trường phải có truy xuất nguồn gốc, 100% sản phẩm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. 

c) Mục tiêu đến năm 2030

- Cá truyền thống: Diện tích nuôi cá truyền thống duy trì ổn định khoảng 285 ha, trong đó nuôi bán thâm canh 50%, thâm canh 20%, quảng canh cải tiến 30%; sản lượng cá truyền thống (trắm, trôi, mè, chép) đạt 389 tấn.

- Cá nước lạnh: Quản lý, duy trì tốt diện tích nuôi cá nước lạnh đã có, từng bước mở rộng quy mô, sản lượng theo nhu cầu thị trường. 

- Cá rô phi đơn tính: Phát triển ở quy mô diện tích khoảng 20 ha, trong đó 60% được nuôi thâm canh trong hợp tác xã, hộ nuôi chuyên canh, 30% nuôi bán thâm canh, 10% nuôi quảng canh cải tiến; sản lượng cá rô phi sau thu hoạch xuất bán đạt 52 tấn.

- Yêu cầu đối với các sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch cung cấp ra thị trường phải có truy xuất nguồn gốc; 100% sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Sản phẩm cá truyền thống: Phấn đấu 15% sản lượng cá tươi sống được sơ chế, chế biến dưới dạng sấy khô, cá nướng; 85% sản lượng tiêu thụ dưới dạng tươi sống hoặc cấp đông tại thị trường tiêu thụ nội địa và xuất sang các huyện bạn.

+ Sản phẩm cá nước lạnh (tầm, hồi): Phấn đấu 75% sản lượng cá nước lạnh tiêu thụ chủ yếu dưới dạng tươi sống, cấp đông hoặc phi lê đóng hộp cho các nhà hàng, siêu thị và người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, 25% sản lượng chế biến ruốc cá hồi, xông khói. 
+ Sản phẩm cá rô phi đơn tính: Phấn đấu 25% sản lượng cá tươi sống được sơ chế, chế biến dưới dạng sấy khô, cá nướng; 75% sản lượng dưới dạng tươi sống tiêu thụ nội địa hoặc cấp đông tiêu thụ nội địa, các huyện lân cận.

d) Giải pháp

- Tạo vùng nguyên liệu:

+ Cá truyền thống: Duy trì, phát triển ổn định diện tích nuôi các loài cá truyền thống trong ao hồ, ứng dụng công nghệ nuôi chuyên canh, xen canh để nâng cao năng suất, sản lượng nuôi để tăng nguồn thực phẩm, thu nhập cho các hộ nuôi. Tập trung phát triển tại các xã Quài cang, Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Mường Mùn.

+ Cá nước lạnh (tầm, hồi): Duy trì và từng bước mở rộng diện tích nuôi cá nước lạnh tại xã Tênh Phông; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng nuôi cá hồi, tầm trong bể, tạo được sản lượng sản phẩm cá nước lạnh cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

+ Cá rô phi đơn tính: Xác định là đối tượng nuôi có tiềm năng, lợi thế cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi thâm canh trong ao, nuôi lồng bè tại các hồ chứa thuỷ điện; xây dựng sản xuất cá rô phi theo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, VietGap hoặc tương đương; ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thâm canh cá rô phi để đạt năng suất, hiệu quả cao. Tập trung phát triển tại các xã Quài Nưa, Quài Tở, Pú Nhung, Chiềng Đông, thị trấn.

- Giải pháp về kỹ thuật, khoa học, công nghệ: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và cải tạo môi trường nuôi; triển khai thực hiện các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong nuôi thương phẩm cá rô phi, cá nước lạnh; kiểm soát chất lượng giống, thức ăn, chế phẩm sinh học,...

- Cơ chế, chính sách: Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hiện có của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn; thực hiện cơ chế, chính sách về tín dụng ưu đãi phát triển nông nghiệp - nông thôn; tranh thủ. lồng ghép các nguồn vốn từ các dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực thủy sản, nguồn vốn từ các chương trình, dự án liên quan,...

4. Lâm nghiệp

4.1. Định hướng 

Sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên rừng; phát huy hiệu quả chức năng bảo vệ môi trường, an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, giá trị cung ứng dịch vụ môi trường rừng; xây dựng ngành lâm nghiệp trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù, có đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của người dân.

4.2. Mục tiêu đến năm 2025
- Tiếp tục quản lý, bảo vệ 26.793 lượt ha khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp và khoanh nuôi tái sinh rừng (khoanh nuôi chuyển tiếp: 23.993 ha; khoanh nuôi mới 2.800 ha); trồng mới 295 ha rừng phòng hộ, 800 ha rừng sản xuất tập trung và 29.800 cây phân tán.
- Đến năm 2025, trên địa bàn huyện có khoảng 2.000 ha cây Mắc ca và trên 500 ha cây lâm sản ngoài gỗ. 
- Bước đầu khai thác dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
 - Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm và diện tích rừng tăng thêm hàng năm, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 43%. 
4.3. Mục tiêu đến năm 2030

- Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp và khoanh nuôi tái sinh rừng mới khoảng 300-500 ha/năm; trồng rừng phòng hộ khoảng 50 ha/năm; trồng rừng sản xuất khoảng 100ha/năm (cả trồng mới và trồng lại sau khai thác); trồng cây phân tán khoảng 15.000 cây/năm.
- Phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn huyện có khoảng 10.350 ha cây Mắc ca trồng tập trung, trong đó có khoảng 2.000 ha cho thu hoạch quả ổn định; phát triển thêm 50 ha cây lâm sản ngoài gỗ.

- Xây dựng 01 nhà máy sơ chế, chế biến hạt Mắc ca (theo dự án, kế hoạch của nhà đầu tư); tiếp tục khai thác có hiệu quả dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với phát triển lâm nghiệp.
- Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và diện tích rừng tăng thêm hàng năm, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,5%.
4.4. Nội dung cơ cấu lại sản phẩm chủ lực lĩnh vực lâm nghiệp
4.4.1. Phát triển nguyên liệu gỗ

a) Định hướng

Phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ gắn với chế biến theo hướng bền vững và có giá trị gia tăng cao. Tiến hành rà soát, phân vùng trồng các loại cây phù hợp nhằm tăng năng suất, chất lượng rừng trồng. Chủ động thử nghiệm đưa vào trồng các loài cây lâm nghiệp có giá trị cao, chú trọng các loài cây bản địa có giá trị trên thị trường (Keo tai tượng, Giổi xanh, Giổi găng, Tô hạp, Lát hoa, Thông caribe,...), nghiên cứu đổi mới phương thức trồng, chu kỳ kinh doanh theo hướng kinh doanh cây gỗ lớn, tiến tới cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC) cho các diện tích rừng trồng. 

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Giai đoạn 2021-2025, trồng mới 800 ha rừng sản xuất tập trung và 29.800 cây phân tán các loại. Trồng 295 ha rừng phòng hộ theo phương thức hỗn giao với cây trồng chính.

- Khai thác sản phẩm gỗ nguyên liệu từ các diện tích rừng trồng trong giai đoạn trước để cung cấp cho các Nhà máy chế biến gỗ tại Miền Bắc.

c) Định hướng đến năm 2030

- Giai đoạn 2026-2030, trồng rừng sản xuất ổn định khoảng 100 ha/năm (bao gồm cả diện tích trồng mới và trồng lại); trồng cây phân tán khoảng 15.000 cây/năm.
- Hoàn thiện các hệ thống đường lâm nghiệp, đường vận xuất, vận chuyển, đường ranh cản lửa đối với toàn bộ diện tích rừng trồng. 

- Phấn đấu 50% diện tích rừng trồng sản xuất trong giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn huyện được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

d) Giải pháp

- Tạo vùng nguyên liệu: Rà soát, xác định diện tích rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh có khả năng khai thác để xây dựng phương án khai thác, kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở chế biến nhỏ; khuyến khích, hỗ trợ người dân thực hiện trồng lại các diện tích khai thác. Đẩy mạnh trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán bằng các loài cây gỗ lớn có giá trị như: Giổi xanh, Giổi găng, Tô hạp, Lát hoa, Thông caribe,... hoặc các loài cây mọc nhanh như: Keo tai tượng,..; trồng rừng phòng hộ theo phương thức hỗn giao với cây trồng chính là các loài cây bản địa có khả năng cho lâm sản phụ (Sơn tra, Giổi xanh, Trám...) với các loài cây gỗ mọc nhanh (Keo, Mỡ...) hoặc các loài cho gỗ có giá trị (Giổi găng, Tô Hạp, Lát hoa, Thông...); ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, thâm canh rừng để tạo ra vùng nguyên liệu thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở chế biến gỗ.
- Giải pháp về chính sách, nguồn lực: Tạo điều kiện, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển rừng sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp. Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trồng rừng sản xuất theo chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 57/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ); . Bố trí kinh phí từ các chính sách, chương trình hỗ trợ, đầu tư phát triển lâm nghiệp. 
- Giải pháp về đất đai: Đẩy nhanh việc giao đất lâm nghiệp chưa có rừng để tạo cơ sở pháp lý cho người dân liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trồng rừng sản xuất.

- Giải pháp về kỹ thuật, khoa học, công nghệ: Kiểm soát chặt chẽ chất lượng cây giống; chủ động xây dựng hệ thống nguồn giống cây trồng lâm nghiệp để chủ động sản xuất. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực để sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

- Giải pháp về thị trường: Kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư, thu mua, liên kết phát triển vùng nguyên liệu.

4.4.2. Trồng và chế biến cây Mắc ca

a) Định hướng

Phát triển cây Mắc ca theo 02 hình thức chủ yếu là cho thuê đất hoặc liên kết giữa doanh nghiệp với người dân; xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến hạt Mắc ca; phấn đấu đưa cây Mắc ca trở thành một trong những loài cây trồng quan trọng, đa mục đích, góp phần đắc lực vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Ưu tiên phát triển tại  các xã: Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở, Mường Khong, Nà sáy, Mường Thín, Mường Mùn, Pú Xi, Mùn Chung...

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Tạo vùng trồng Mắc ca tập trung với quy mô dự kiến khoảng 2.000 ha.

- Phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) cho sản phẩm Mắc ca.
c) Định hướng đến năm 2030

- Đến năm 2030, diện tích toàn huyện khoảng 10.350 ha cây Mắc ca trồng tập trung, trong đó có khoảng 2.000 ha cho thu hoạch quả ổn định.

- Sau khi vùng nguyên liệu đủ lớn xây dựng 01 nhà máy sơ chế, chế biến hạt Mắc ca.

d) Giải pháp

- Tạo vùng trồng Mắc ca tập trung để đảm bảo nguyên liệu cho các cơ sở sơ chế, chế biến Mắc ca. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong trồng, chăm sóc để tăng năng suất, sản lượng cây Mắc ca. Tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp khảo sát, lập dự án trồng cây Mắc ca tại các xã có điều kiện khí hậu phù hợp để mở rộng vùng nguyên liệu.

- Giải pháp về đất đai: Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong khâu đo đạc quy chủ, đền bù và giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân tham gia, hợp tác với doanh nghiệp trồng mắc ca trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng. UBND các xã đẩy nhanh tiến độ giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân, làm cơ sở để người dân liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trồng mắc ca.

- Giải pháp về kỹ thuật, khoa học, công nghệ: Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, buôn bán giống cây Mắc ca trên địa bàn huyện; chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, người dân trồng cây Mắc ca bằng các giống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận; tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn và chuyển giao khoa học, kỹ thuật về phát triển cây Mắc ca cho người dân, doanh nghiệp. Sử dụng dây chuyền, máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ sơ chế, chế biến quả Mắc ca.

- Giải pháp về lao động: Thu hút lao động tại địa phương, đặc biệt là những hộ gia đình tham gia góp đất/cho thuê đất trồng mắc ca. 

- Giải pháp về vốn: Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết sản xuất để mở rộng diện tích vùng trồng thâm canh cây Mắc ca. Hỗ trợ doanh nghiệp trồng rừng cây Mắc ca theo chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; lồng ghép hỗ trợ từ các chính sách hiện có.

4.4.3. Phát triển lâm sản ngoài gỗ và cây dược liệu

a) Định hướng

Tiến hành rà soát, đánh giá tiềm năng và nhu cầu của các hộ gia đình, các chủ sở hữu đất phù hợp với phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, tiến hành phân vùng trồng các loại cây lâm sản ngoài gỗ để tăng cao năng suất, chất lượng; nghiên cứu, tuyển chọn đưa vào trồng các loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao, đặc biệt là các loại cây bản địa đã phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương; khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp liên doanh, liên kết với người dân địa phương để đầu tư vào trồng, chế biến tiêu thụ sản phẩm lâm sản ngoài gỗ cho địa phương. Các xã ưu tiên thực hiện: Tênh Phông, Tỏa Tình, Pú Xi...

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có khoảng 500 ha cây lâm sản ngoài gỗ (Sa nhân, Thảo quả, Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu, Sơn tra, Giổi xanh, Mắc khén,...). 
c) Định hướng đến năm 2030

- Duy trì, chăm sóc bảo vệ diện tích cây lâm sản ngoài gỗ hiện có; tiếp tục khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp liên doanh, liên kết với người dân địa phương để đầu tư vào trồng, chế biến tiêu thụ sản phẩm lâm sản ngoài gỗ cho địa phương.
- Hình thành được chuỗi phát triển trồng thu hái, chế biến và tiêu thụ ổn định các loại cây lâm sản, cây dược liệu có thế mạnh đã được địa phương lựa chọn. 

d) Giải pháp

- Tạo vùng nguyên liệu: Khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển các vùng trồng tập trung các lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu có thế mạnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sinh thái và có khả năng cạnh tranh để cung cấp ra thị trường.
- Giải pháp về tổ chức thực hiện: Tổ chức rà soát, xác định các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ có giá trị, có khả năng cạnh tranh của địa phương để tuyên truyền, vận động, định hướng cho người dân phát triển. Tạo điều kiện thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư thực hiện các dự án phát triển cây lâm sản ngoài gỗ theo hướng tập trung.

- Giải pháp về vốn: Tập trung huy động các nguồn lực của các bên thực hiện tham gia và các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình như: Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,...

- Giải pháp về thị trường: Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ có thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm lâm sản ngoài gỗ để tạo thị trường tiêu thụ ổn định.

5. Cơ cấu lại tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm

5.1. Phát triển Hợp tác xã

a) Định hướng

Thực hiện đổi mới toàn diện cả về nội dung và hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển đa dạng các hình thức tổ chức hợp tác của nông dân, phù hợp với từng vùng, từng lĩnh vực gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Phấn đấu thành lập mới 15 HTX, nâng tổng số HTXNN đến hết năm 2025 lên 35 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.
- Tạo việc làm cho trên 250 lao động trong hợp tác xã. Thu nhập bình quân của thành viên và lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt 45 triệu đồng/người/năm. 

- 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới có mô hình kinh tế hợp tác theo tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 01 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao.

c) Mục tiêu đến năm 2030

- Phấn đấu thành lập mới 10 HTX, nâng tổng số HTXNN đến hết năm 2030 lên 45 HTX. 

- Tạo việc làm cho trên 360 lao động trong hợp tác xã. Thu nhập bình quân của thành viên và lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt 50 triệu đồng/người/năm. 

- 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới có mô hình kinh tế hợp tác theo tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn huyện có từ 2-3 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trở lên.

d) Các giải pháp

- Nâng cao nhận thức về KTTT, HTX: Tăng cường tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm thống nhất nhận thức cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ Luật Hợp tác xã năm 2012; vai trò và lợi ích của tổ chức HTX trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Về rà soát cơ chế, chính sách: Tiếp tục rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; tiếp tục triển khai chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX phù hợp với nhu cầu, trình độ phát triển của tổ chức HTX và phù hợp với khả năng nguồn lực của huyện…

- Về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã: Kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về KTTT từ huyện đến xã; kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật của hợp tác xã và sơ kết để tập trung tháo gỡ khó khăn; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về HTX…

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX: Tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các HTX; từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các HTX. Thực hiện sáp nhập, hợp nhất hoặc liên kết kinh tế để tăng quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các cán bộ trẻ có trình độ về làm việc trong HTX...

5.2. Chế biến nông, lâm sản và phát triển ngành nghề nông thôn
a) Định hướng

- Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, cơ giới hóa, bảo quản sau thu hoạch, dịch vụ nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp, nông thôn gắn với vùng nguyên liệu và thị trường, đa dạng hóa ngành nghề, dịch vụ nông thôn.

- Phát triển nguồn nhân lực thông qua đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động. Đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề.

b) Mục tiêu đến năm 2025
Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ nông sản qua chế biến đạt khoảng 30%; tốc độ tăng thu nhập từ chế biến nông, lâm và thủy sản trung bình hàng năm từ 5-6%/năm trở lên. Đổi mới, phát triển các hình thức chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản.
Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, bình quân mỗi năm đào tạo khoảng 800 lao động trên địa bàn huyện. Tỷ lệ qua đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt 32%. Sau đào tạo, ít nhất 80% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.
c) Mục tiêu đến năm 2030: Phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng thu nhập từ chế biến nông, lâm, thủy sản đạt 6-7%/năm. Tỷ lệ qua đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt 36%.

d) Giải pháp 

- Công nghiệp chế biến, cơ giới hóa, bảo quản sau thu hoạch: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn đến các các cơ sở hoạt động ngành nghề, làng nghề. 

Hỗ trợ, phát triển các hoạt động sơ chế, bảo quản, nông sản đối với các loại rau, khoai sọ, bí xanh, dưa mèo, các sản phẩm từ chăn nuôi (thịt dê, trâu, bò, lợn đặc sản)…, các sản phẩm từ các vùng trồng cây ăn quả có liên kết với các nhà máy chế biến tại các địa phương khác.

- Xúc tiến thương mại: Cung cấp thông tin thường xuyên về thị trường; tăng cường kết nối với mạng lưới tiêu thụ trong nước để tiêu thụ kịp thời, hiệu quả nông sản cho nông dân; nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản.  
- Phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất chế biến nông, lâm, thủy sản trong thu hoạch, bảo quản nông sản; rà soát, đánh giá nhu cầu học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho người học.
6. Thủy lợi và nước sinh hoạt nông thôn

6.1. Thủy lợi

a) Mục tiêu đến năm 2025: Thành lập trên 70% tổ chức thuỷ lợi cơ sở để quản lý, khai thác các công trình thủy lợi thuộc cấp huyện quản lý, đảm bảo tưới cho khoảng 2.500 ha lúa, rau màu và các vùng sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp hàng hóa, nuôi trồng thủy sản tập trung.

b) Mục tiêu đến năm 2030: Thành lập, củng cố kiện toàn 100% tổ chức thuỷ lợi cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Tỷ lệ tưới công trình thủy lợi đạt 100% theo kế hoạch.

c) Giải pháp

Rà soát, ưu tiên đầu tư mới công trình thuỷ lợi đồng bộ từ công trình đầu mối đến công trình thuỷ lợi nội đồng ở những nơi thực sự cần thiết; nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi, kiên cố hoá kênh mương để phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của hệ thống, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng nước phục vụ sản xuất, dân sinh và các ngành kinh tế, đặc biệt là các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. 
Tăng cường củng cố, kiện toàn, hoàn thiện năng lực các tổ chức thủy lợi cơ sở đã thành lập và thành lập mới các tổ chức thủy lợi cơ sở (Tổ hợp tác, hợp tác xã) để quản lý khai thác các công trình thủy lợi do huyện quản lý. Đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đặc biệt là đối với diện tích cây trồng cạn, cây ăn quả, cây công nghiệp,...

Rà soát, hoàn thiện bộ máy phòng, chống thiên tai từ huyện đến xã; xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai các cấp; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ và phòng, chống thiên tai. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, đội xung kích, người dân nâng cao năng lực, nhận thức trong việc phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả. Tổ chức thu nộp, quản lý và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả Quỹ Phòng chống thiên tai được cấp
6.2. Nước sinh hoạt nông thôn

a) Mục tiêu đến năm 2025: Đến năm 2025, tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn toàn huyện đạt trên 90%, trong đó có khoảng 20% được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

b) Mục tiêu đến năm 2030: Đến năm 2030, tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn toàn huyện đạt 93%, trong đó có khoảng 30% được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

Tất cả các công trình cấp nước sạch nông thôn sau khi được đầu tư, xây dựng đều có đơn vị có chuyên môn về lĩnh vực cấp nước quản lý, khai thác, vận hành cung cấp dịch vụ theo định hướng thị trường. Khu vực khó khăn về nguồn nước được hỗ trợ xây dựng các mô hình phù hợp để có nước sạch sử dụng.

c) Giải pháp

- Về vốn: Thực hiện lồng ghép các chương trình như: Chương trình WB, chương trình nông thôn mới, chương trình MTQG ứng phó biến đổi khí hậu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,... 

- Về công nghệ: Tiếp tục áp dụng thiết kế mẫu của tỉnh, đồng thời cập nhật, nghiên cứu áp dụng kịp thời các mô hình, công nghệ về cấp nước mới phù hợp với điều kiện của huyện.

+ Đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khi xem xét phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới (hoặc nâng cấp, sửa chữa) cần lưu ý: (i) Về thiết kế công trình, ưu tiên lựa chọn phương án cấp nước đến hộ (hạn chế và tiến tới xóa bỏ hình thức cấp nước bằng bể dùng chung cho nhóm hộ); áp dụng công nghệ lọc tiên tiến để đảm bảo chất lượng nước yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài; Ống dẫn nước nên dùng ống nhựa HDPE, hạn chế dùng ống thép và ống nhựa UPVC. (ii) Phải có phương án tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình sau đầu tư; trong đó có cam kết về việc thành lập tổ chức quản lý khai thác công trình và thực hiện việc thu tiền nước đối với các hộ dùng nước.

+ Đối với cấp nước nhỏ lẻ, vùng khó khăn về nước: Ưu tiên hình thức cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ, nên lựa chọn áp dụng một trong nhiều hình thức lấy nước như tự chảy, bơm dẫn (lấy nước mặt); Mó, Giếng (lấy nước ngầm); Lu, bể, túi nước (lấy nước mưa)… để giải quyết nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt phục vụ cho các hộ, nhóm hộ, bản làng nhỏ lẻ nông thôn, dân tộc ít người sinh sống rải rác ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao nơi mà điều kiện về nước sinh hoạt hết sức khó khăn. 

- Về quản lý, khai thác sau đầu tư: Nâng cao vai trò của các cấp chính quyền, người dân,... trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình. Có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa kịp thời; không để công trình bị hư hỏng lớn.  

III. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá các chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện; phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện đề xuất điều chỉnh, bổ sung, ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện.

2. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện

Tiếp nhận, quản lý và triển khai thực hiện các nguồn kinh phí được giao để thực hiện các chương trình, Dự án trên địa bàn huyện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát tiêu chuẩn, nguồn gốc cây, con giống giống trước khi đưa vào thực hiện.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn VietGAP, hữu cơ trong sản xuất. Hướng dẫn các quy trình, kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các đề tài khoa học, tiến bộ khoa học, kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất. 

Thực hiện bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ,… Cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật, thông tin thị trường cho cộng tác viên khuyến nông cấp xã, doanh nghiệp, HTX, người dân, để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện cân đối và bố trí bổ sung các nguồn vốn sự nghiệp cho hoạt động của hệ thống ngành nông nghiệp; ưu tiên nguồn vốn cho thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và các chương trình đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện dồn điền đồi thửa, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung đất đai để thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ đầu tư đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tổ chức khảo sát, quy chủ, thực hiện các thủ tục thuê đất trống thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án mắc ca, cây ăn quả,...

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn, đề xuất các biện pháp, giảm phát thải và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên; khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực nông nghiệp nông thôn.

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, các cơ quan đơn vị  liên quan  và các xã, thị trấn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thương mại hàng nông, lâm, thủy sản; hoạt động về xúc tiến quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản; hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa nông, lâm, thủy sản.

Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ hữu cơ trên địa bàn huyện.
6. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, chế biến, bảo quản nông sản đáp ứng nhu cầu của cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; đào tạo nghề phải gắn với việc tìm kiếm, giới thiệu địa chỉ sử dụng lao động cụ thể (doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hợp tác xã...).

7. UBND các xã, thị trấn

Trên cơ sở kết quả thực hiện đến năm 2020 và Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai trên địa bàn sao cho phù hợp với thực tiễn.
Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, các nguồn kinh phí của Trung ương, địa phương, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn để tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Tiếp tục lựa chọn, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, lợi thế theo hướng tập trung, tạo sản phẩm hàng hóa theo liên kết chuỗi bền vững; tăng cường duy trì và mở rộng quy mô, diện tích đối với các dự án liên kết sản xuất đã được đầu tư phát triển, các sản phẩm OCOP được công nhận; hỗ trợ xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình, dự án có hiệu quả để nhân rộng ra diện rộng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể huyện: Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội và phát huy vai trò của mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. 

9. Chi cục Thống kê huyện

Thực hiện tốt công tác thống kê các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan; phân tích chuyển dịch cơ cấu sản xuất, các chỉ tiêu giá trị gia tăng các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp huyện nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện.

10. Các cơ quan, đơn vị liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn cùng phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện theo Kế hoạch

11. Trung tâm Truyền thanh-Truyền hình huyện

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nêu gương những mô hình điển hình trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thực hiện Tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

12. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp đánh giá tiến độ và tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch gửi về UBND huyện.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung kế hoạch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị chủ động đề nghị và phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trình UBND huyện xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh Điện Biên (B/c);

- Sở Nông nghiệp và PTNT (B/c);
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- Các cơ quan, đơn vị huyện;
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